
Biểu số 109/CK TC-NSNN

THU NSNN THU NSX

A B 1 2

TỔNG THU                       132.256                        125.176   

I Các khoản thu 100%                              130                               100   

 Lệ phí trước bạ                                80                                 80   

 Phí, lệ phí                                20                                 20   

Thu khác ngân sách 30

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%)
                          9.570                            2.520   

1 Các khoản thu phân chia                           9.040                            2.520   

Thuế GTGT                              170                               141   

Thuế TN

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNDN

Thu tiền cho thuê đất

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài 

nguyên nước
8.870                          2.379   

Thuế TNDN

Tiền thuê đất

2
Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định
530 0

Thu khác ngân sách                              530   

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp 

cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                       122.556                        122.556   

- Thu bổ sung cân đối                       103.727                        103.727   

- Thu bổ sung có mục tiêu                         18.829                          18.829   

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 2026

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

UBND XÃ PHƯỚC CHÁNH

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-PKT  ngày       /01/2026 của phòng Kinh tế xã Phước Chánh)
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